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Thời gian thực hiện
Bữa Thứ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Điều 
chỉnh

Cơm tẻ trắng Cơm tẻ trắng Cơm tẻ trắng Cơm tẻ trắng Cơm tẻ trắng

Thịt lợn dim cà 
chua Giò xào thập cẩm Cá trắm khúc + thịt 

lợn sốt cà chua
Thịt bò + thịt lợn 

xào thập cẩm Thịt gà xào ngô ngọt
Trưa

Canh rau, củ quả 
hầm xương Canh rau bột tôm Canh cá nấu dưa 

chua
Canh rau, củ quả 

hầm xương Canh rau bột tôm

Mẫu 
giáo Sữa chua Bánh bông lan Bún thịt lợn cà chua Chè đỗ đen Bún thịt gà hầm

Bữa 
phụ

Nhà trẻ Sữa chua Bánh bông lan Sữa chua Chè đỗ đen Bánh bông lan

Chiều (nhà trẻ) Bún thịt lợn cà chua Cháo thịt băm Bún thịt lợn cà chua Cháo thịt băm Cháo thịt băm
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